
FlowCom Mechanical Technology Co., Ltd.                                            www.flowcomtech.com 

CC04 – Cùm Ống 
 

Phạm vi kích thước: 1/2″ đến 4″ 

Vật liệu: Thép cacbon  

Bề mặt: Mạ kẽm, các tùy chọn hoàn thiện khác có thể cung cấp theo yêu cầu  

Đặc điểm:  

● Cơ cấu đóng/mở dễ dàng 

● Mép được loe và vùng hàn được thiết kế đặc biệt nhằm bảo vệ ống 

CPVC  

● Vòng đệm nhựa giúp tránh làm biến dạng hoặc bóp méo ống 

nhựa/ống CPVC, đồng thời đảm bảo sự linh hoạt khi lắp đặt  

Chứng nhận: 

• Tuân thủ theo Tiêu chuẩn do Hiệp hội Chuẩn hoá các nhà sản xuất 

MSS-SP-58 (Loại 12). 

● Được chứng nhận UL/ULC 

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ định mã sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã số  

sản phẩm 

Kích thước  

danh định ống 
D M A B H1 H Tải trọng tối đa 

in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm lbs N 

CC04-015 1/2" DN15 0.85 21.5 

3/8” 

UNC 
M10 

2.76 70 

1.18 30 

1.06 27 1.65 42 

250 1110 
CC04-020 3/4" DN20 1.06 27 2.99 76 1.14 29 1.85 47 

CC04-025 1" DN25 1.32 33.5 3.27 83 1.30 33 2.17 55 

CC04-032 11/4" DN32 1.67 42.3 3.62 92 1.48 37.5 2.48 63 

CC04-040 11/2" DN40 1.91 48.5 3.74 95 1.61 41 2.80 71 

320 1420 
CC04-050 2" DN50 2.38 60.5 4.33 110 1.85 47 3.27 83 

CC04-065 21/2" DN65 2.89 73.5 4.88 124 2.11 53.5 3.74 95 

CC04-065A 21/2" DN65 3.03 77 5.00 127 2.17 55 3.86 98 

CC04-080 3" DN80 3.50 89 5.51 140 2.42 61.5 4.37 111 380 1690 

CC04-090 31/2" DN90 4.02 102 6.10 155 2.70 68.5 4.92 125 
440 1950 

CC04-100 4" DN100 4.53 115 6.57 167 2.93 74.5 5.43 138 

 

 

CÙM ỐNG 


